
Môn thi Lớp Phòng
Tổng 

số SV

Văn hóa VN trong bối cảnh 

các mước ĐNÁ (TL)
ĐH QLVH K2

P 601 - Nhà 

B
1

GD Chính trị 1 (TL) TC hội họa K7
P 601 - Nhà 

B
1

Nhạc lý cơ bản 1 (TL) TC Nhạc cụ K15
P 601 - Nhà 

B
2

Pháp luật đại cương (TL) TC Nhạc cụ K13
P 601 - Nhà 

B
2

Chính trị 1 (TL)
CĐ  Tin K13, CĐ LH K11B, 

CĐ QTNH&DVAUK11A, 

P 601 - Nhà 

B
4

Đại cương lịch sử VN 

(TL)

CĐ Lữ hành K11C, CĐ Lữ 

hành K11B, CĐ HD 14A

P 601 - Nhà 

B
4

Lập trình Web (TH) CĐ  Tin K13 PTH Tin 1

Chính trị 2 (TL)

CĐ  Tin K13, CĐ HD K14A, 

CĐ LH K10C, 

CĐ BẾP K11A, 

CĐ Khách sạn K14B, 

CĐ LH K12D

P 602 - Nhà 

B
9

Dịch 1 (TL) CĐ DL K5
P 602 - Nhà 

B
2

Giám sát khách sạn (TL) CĐ KS K14B
P 602 - Nhà 

B
1

Kinh tế du lịch (TN)
CĐ Bếp K11A, CĐ KS K14A, 

K14B, CĐ LH K11B

P 602 - Nhà 

B
4

Luật Kinh tế (TL)
CĐ Lữ hành K10A, ĐH KS 

K2B

P 602 - Nhà 

B
3

Marketing du lịch (TL)

CĐ Lữ hành K11B, CĐ HD 

K12, CĐ KS K13A, CĐ Bếp 

K11A,CĐ Khách sạn K14C 

P 602 - Nhà 

B
5

Hướng dẫn tham quan

 theo tuyến (TH)
CĐ HDK13A

P 603 - Nhà 

B
1

Di tích và danh thắng Quảng 

Ninh (VĐ)

CĐ Hướng dẫn 

K14A,K14B,K14C, CĐ Lữ 

hành K10A, CĐ HDK13A

P 603 - Nhà 

B
9

Giáo dục thể chất (TH) CĐ BẾP K11A Sân bãi 1

Hệ thống di tích và danh 

thắng VN (VĐ)
CĐ LH K11B

P 603 - Nhà 

B
1

Thứ 3

29/9

LỊCH THI HỌC LẠI - HỌC CẢI THIỆN KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 -2021

 CÁC LỚP ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂNG KHIẾU 
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Thời gian

Ca 3

13h15



Môn thi Lớp Phòng
Tổng 

số SV
Thời gian

Nguyên lý kế toán (TL)
CĐ Lữ hành  K9B, CĐ Lữ hành 

K11C

P 601 - Nhà 

B
2

Phầm mềm mã mở

nguồn (TH)
CĐ  Tin K13

P 601 - Nhà 

B
1

Pháp luật (TL)
CĐ HD K13A,B, CĐ LH 

K10C, CĐ BẾP K11A, 

P 601 - Nhà 

B
7

Quản trị các dịch vụ 

giải trí (TL)
CĐ KS K13A, K13C

P 601 - Nhà 

B
2

Quản trị chất lượng 

dịch vụ DL (TL)

CĐ KS K14A,B, CĐ KS 

K13A,K13C

P 601 - Nhà 

B
6

Quản trị chế biến 

món ăn (TL)
CĐ Bếp K11A

P 601 - Nhà 

B
1

Quản trị dịch vụ 

MICE (TL)

CĐ KS K13A, K13C, ĐH KS 

K2B

P 601 - Nhà 

B
4

Quản trị học (TN) CĐ KS K14B
P 602 - Nhà 

B
1

Quản tri kinh doanh 

lữ hành (TL)

CĐ Lữ hành K10A,CĐ Lữ hành 

11A, ĐH Lữ hành K3B

P 602 - Nhà 

B
3

Quản trị thiết bị mạng 

(TH)
CĐ  Tin K13

P 602 - Nhà 

B
1

Sinh lý dinh dưỡng (TL) CĐ Bếp K11A
P 602 - Nhà 

B
1

Soạn thảo văn bản (TL)

CĐ Lữ hành K10A, 

CĐ HD K13A, 

CĐ BẾP K11A, CĐ DL K5, 

CĐ Khách sạn K14A,  CĐ Lữ 

hành K11B, 

CĐ BẾP  K12A

P 602 - Nhà 

B
8

Tâm lý khách du lịch (TL) CĐ Lữ hành  K11B, K11C
P 602 - Nhà 

B
2

Thanh toán quốc tế trong

 du lịch (TL)

CĐ LH K11B, 

CĐ Hướng dẫn K14B

P 602 - Nhà 

B
2

Thương phẩm hàng thực 

phẩm (TL)
CĐ BẾP K11A

P 602 - Nhà 

B
1

Tiếng anh 1 (TL, VĐ) CĐ KS K12B P 603 - Nhà 1

Tiếng Anh chuyên

 ngành KS (VĐ)
CĐ KS K14A,K14B

P 603 - Nhà 

B
3

Tiếng Anh chuyên 

ngành LH (VĐ)
CĐ LH K11B

P 603 - Nhà 

B
1

Tiếng Anh 3 (TL, VĐ)
CĐ KS K14A, 

CĐ BẾP K12B

P 603 - Nhà 

B
2

Tiếng Trung 1 (TL, VĐ) CĐ Hướng dẫn K15B, K15C P 604 - Nhà 2

Tiếng Trung 2 (TL, VĐ) CĐ Hướng dẫn K15C P 604 - Nhà 1

Ca 4

15h00
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Môn thi Lớp Phòng
Tổng 

số SV
Thời gian

Tiếng Trung 3 (TL, VĐ)
CĐ HDK13A, 

CĐ Hướng dẫn K14B

P 604 - Nhà 

B
3

Giáo dục quốc phòng 

an ninh (TL, TH)
CĐ BẾP K11A

P 603 - Nhà 

B -TH Sân 

bãi

1

Môi trường lập trình 

trực quan (TH)
CĐ  Tin K13 PTH Tin 1

Tin học ứng dụng 

(TL, TH)

CĐ LH K11B, CĐ Hướng dẫn 

K14A, 

ĐH Lữ hành K4C, CĐ Khách 

sạn K14A, 

CĐ Khách sạn K15C

P 602 - Nhà 

B
9

Tuyến điểm du lịch (VĐ)
CĐ Lữ hành  K11B, 

CĐ HD K13A

P 603 - Nhà 

B
2

Tổ chức sự kiện (TL)
CĐ KS K14B, 

CĐ Lữ hành  K11B

P 602 - Nhà 

B
3

Văn hoá ẩm thực (TL) CĐ KS K13C P 602 - Nhà 1

Giao tiếp trong kinh 

doanh (TN)
CĐ Khách sạn K15A

P 602 - Nhà 

B
1

Kinh tế vĩ mô (TL, TN)
ĐH Lữ hành K3A,K3B,K3C, 

ĐH KS K2B, ĐH KS K3B, 

P 602 - Nhà 

B
9

Nghiệp vụ hướng dẫn 

(VĐ)
CĐ Lữ hành K11B

P 604 - Nhà 

B
2

Nghiệp vụ lễ tân 2 (TH) CĐ Khách sạn K14C PTH 1

Nguyên lý 2 (TL) ĐH Lữ hành K4C P 602 - Nhà 1

137

Ca 4

15h00

PHÒNG KTĐBCL

Ca 3

13h15

Thứ 4

30/09/2020

Bùi Thị Lan Hương

Ghi chú:  Sinh viên hoàn thiện lệ phí thi lại tại phòng KT & ĐBCL 

tầng 6, nhà B, CS 2A trước ngày 29/9/2020
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